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tính
Họ tên bố Họ tên mẹ Xóm Số điện thoại Số tài khoản Ngân hàng Ghi chú

1 Lê Gia Bình 02/01/2022 Nam Lê Văn Ngọc Nguyễn Thị Hiền 4 0346189734 0346189734 Viettin bank

2 Nguyễn Thái An Khang 17/02/2022 Nam Nguyễn Thanh Tuấn Ngô Thị Dung 3 03464912026 1014333871 Viettcombank

3 Nguyễn Minh Khang 12/11/2022 Nam Nguyễn Văn Trung Lê Thị Thanh 2 0974465653 001013749604 Mb

4 Nguyễn Thị Trúc Ngân 15/04/2022 Nữ Nguyễn Hữu Hoàng Ngô Thị Hiền 2 0969985288 103872530040 Viettin bank

5 Hà An Giang 24/09/2022 Nữ Hà Văn Quân Bùi Thị Diễm Hương 4 0369918458 1019736354 Viettcombank

6 Trần Thị Minh Nguyệt 01/10/2022 Nữ Trần  Văn Hạnh Phạm Thị Trinh 1 0978095463 103005144802 Viettin bank

7 Đào Trung Hiếu 15/01/2022 Nam Đào Ngọc Lâm Nguyễn Thị Trường 6 0962980310 0328558036 Viettin bank

8 Trần Đức Tài 30/01/2022 Nam Trần Bá Tiến Nguyễn Thị Phượng 1 0974204918 0821000092809 Viettcombank

9 Ngô Duy Khôi 27/05/2022 Nam Ngô Văn Thiết Trần Thị Ngọc Sương 1 037618456 0799011382 Viettin bank

10 Trần Thị Linh Đan 25/04/2022 Nữ Trần Đức Thành Chu Thị Thúy 1 0353540316 10980491285 Viettin bank

11 Lê Đức Thiện 07/10/2022 Nam Lê Văn Vọng Bùi Thị Thu 4 0388173671 822808926868 Mb bank

12 Ngô Thùy Trang 09/01/2022 Nữ Ngô Công Hoàng Đào Thị Ngọc Lan 1 0337816852 15010000541593 Bidv bank

13 Lê Ngọc Thủy Tiên 24/05/2022 Nữ Lê Văn Dũng Bùi Thị Liên 4 0966826934 26010001065034 Bidv bank

14 Trần Ngọc Diệp 25/09/2022 Nữ Trần Thanh Bình Lê Thị Vân 4 0976204067 0338659896 Vp bank

15 Nguyễn Phúc Thành Huy 20/05/2022 Nam Nguyễn Ngọc Hoãn Lê Thị Thu 4 0975498314 0101001207415 Viettcombank

16 Trần Minh Khang 10/04/2022 Nam Trần Đình Công Nguyễn Thị Hồng 4 0963216782 9929949586 Mb bank

17 Nguyễn Phúc Thịnh 13/11/2022 Nam Nguyễn Văn Nhân Hà Thị Hoài 4 0389374449 3605205231364 Agri bank

18 Bùi Hoàng Bách 24/02/2022 Nam Bùi Minh Năm Đào Thị Hoa Phượng 6 0963356070 0963356070 Viettin bank

19 Lê Đức Hậu 25/02/2022 Nam Lê Đức Trung Trần Thị Yến 6 0987586315 8110107917003 Mb

20 Lê Đào Minh Qúy 29/03/2022 Nam Lê Xuyên Đào Thị Lưu 6 0393549778 102870491270 Viettin bank

21 Lê Minh Anh 26/10/2022 Nam Lê Văn Huyên Vũ Hoài Thương 4 0355466678 100870491272 Viettin bank

22 Trần Tấn Phát 27/05/2022 Nam Trần Văn Dương Nguyễn Thị Huệ 1 0961906356 039535928888 Sacom bank

23 Đậu Nguyễn Hoài An 16/01/2022 Nữ Đậu Văn Đảng Nguyễn Thị Sim 3 033906445 3605205553748 Agri bank

24 Lê Minh Kiên 31/08/2022 Nam Lê Minh Sơn Vũ Thị Liễu 4 0989617325 0977097266 Vp bank

25 Nguyễn Hữu Quang 22/03/2022 Nam Nguyễn Hữu Ninh  Trần Thị Huyền 3 0868616337 0101001173266 Viettcombank

26 Lê Ngọc Khả Hân 08/02/2022 Nữ Lê Hiếu Bùi Thị Bình 4 0985194603 104872858470 Viettin bank

27 Đậu Thị Thùy Tiên 14/09/2022 Nữ Đậu Văn Thương Hồ Thị Xoan 3 0985185330 104874048215 Viettin bank
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28 Lê Trí Đức 29/10/2022 Nam Lê Văn Tú Nguyễn Thị Hằng 6 0366354724 0366354724 Viettin bank

29 Nguyễn Phúc Khang 28/07/2022 Nam Nguyễn Văn Thuận Lê Thị Hoài 2 0328963414 8888851993 SHB Bank

30 Nguyễn Hoàng Nam 18/02/2022 Nam Nguyễn Đức Vương Trần Thị Linh Hợp 2 0394126580 3600205695200 Agri bank

31 Nguyễn Haỉ Đông 4/12/2022 Nam Nguyễn Xuân Tính Hồ Thị Xoan 3 0989768624 0989768624 Viettin bank

32 Nguyễn Quốc Hữu 20/4/2022 Nam Nguyễn Sỹ Hòe Lê Thị Liên 2 0326424521 3605205559563 Agri bank

33 Lê Ngọc Diệp 4/11/2022 Nữ Lê Đức Anh Cao Thị Thu Hà 4 0865969669 103870491281 Viettin bank

34 Lê Trí Nhân 10/12/2022 Nam Lê Văn Lãm Đậu Thị Lan 4 0966762560 0821000067022 vcb

35 Lê Thị Khánh Chi 22/7/2022 Nữ Lê Xuân Thìn Ngô Thị Lan 4 0967594246 1015304546 vcb

36 Hà Thị Minh Châu 18/01/2022 Nữ Hà Ngọc Tiến Nguyễn Thị Hòa 4 0387980975 1037638016 Vietcombank

37 Đào Kiều Minh Anh 20/10/2022 Nữ Đào Công Dụng Lê Thị Hồng Hiệp 3 0976629727 19031821513018 Techcombank

38 Lê Gia Linh 20/06/2022 Nữ Lê Duy Tùng Phạm Thị Phương Ly 4

39 Lê Nguyệt Linh Đan 12/02/2022 Nữ Lê Văn Đức Phạm Thị Mỹ Linh 3

Người lập danh sách

Ngô Thị Lan

Hiệu trưởng

Hoàng Thị Hà




